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ABSTRACT
Background: Up to 81% of adolescents worldwide do not engage in sufficient physical activity. A 
recent study at Vietnam National University, Ho Chi Minh City (2022-2023) revealed that 68% of 
students meet the recommended levels of physical activity. These findings also recommend 
improving daily knowledge and practice of physical activity to enhance health and combat diseases.

Objectives: To describe the status of knowledge and practice regarding physical activity among 
students at Viet Nam College of Industry and Trade in 2024 and some related factors.

Subjects and Methods: A descriptive cross-sectional study was conducted on 424 students aged 
18 and above, studying at Viet Nam College of Industry and Trade, Ho Chi Minh City in 2024. Data 
were collected through direct interviews using questionnaires and by observing physical activity 
practice with a monitoring checklist.

Results:  The proportion of students with correct knowledge about physical activity was 48.1%, 
while 70.8% had correct practice of physical activity. Factors related to knowledge of physical 
activity included sex (p<0.001) and health status (p<0.01). Factors related to adequate physical 
activity practice were sex and knowledge (p<0.001).

Conclusion: The proportion of students with adequate physical activity practice was relatively 
high, but their knowledge remained limited. It is necessary to strengthen physical education and 
invest in the development of sports activities and facilities within the school.
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 TÓM TẮT 
Đặt vấn đề: Có đến 81% dân số vị thành niên trên thế giới không hoạt động thể lực đầy đủ. Nghiên 
cứu tại Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh (2022-2023) cho thấy tỷ lệ sinh viên có hoạt động 
thể lực đạt mức khuyến nghị là 68%. Kết quả trên cũng kiến nghị cần nâng cao kiến thức và thực 
hành hoạt động thể lực mỗi ngày nhằm nâng cao sức khỏe và đẩy lùi bệnh tật. 

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức, thực hành về hoạt động thể lực của sinh viên Trường Cao 
đẳng Công thương Việt Nam năm 2024 và một số yếu tố liên quan. 

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 424 sinh viên đủ 18 tuổi trở lên, đang 
tham gia học tại trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Số liệu 
được thu thập bằng phỏng vấn trực tiếp thông qua bảng câu hỏi và quan sát quá trình thực hành 
hoạt động thể lực bằng phiếu giám sát. 

Kết quả: Kết quả cho thấy tỷ lệ sinh viên có kiến thức đúng về hoạt động thể lực là 48,1% và thực 
hành đúng về hoạt động thể lực là 70,8%. Trong đó sinh viên thực hành đạt mức hoạt động thể lực 
cao 33,8%, trung bình 37% và thấp 29,2%. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức hoạt động thể lực 
là giới tính  (p<0,001) và sức khoẻ (p<0,01). Yếu tố liên quan đến tỷ lệ thực hành hoạt động thể lực 
đầy đủ là giới tính và kiến thức về hoạt động thể lực (p<0,001). 

Kết luận: Tỷ lệ thực hành hoạt động thể lực của sinh viên ở mức tương đối cao nhưng kiến thức còn 
hạn chế. Cần tăng cường giáo dục thể chất và đầu tư phát triển phong trào thể thao, cơ sở vật chất 
trong nhà trường.

Từ khóa: Hoạt động thể lực, kiến thức, thực hành, sinh viên.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hoạt động thể lực (HĐTL) 
là bất kỳ chuyển động nào của cơ thể được thực hiện bởi 
cơ xương, sự chuyển động này đòi hỏi phải tiêu hao năng 
lượng bao gồm cả những hoạt động được thực hiện trong 
khi làm việc, các công việc gia đình, vui chơi, đi du lịch và 
tham gia các mục đích giải trí, thể thao. Nhiều nghiên cứu 
cho thấy ảnh hưởng của HĐTL lên sự cải thiện hệ thống hô 
hấp, tim mạch, cơ xương khớp hay các chức năng trao đổi 
chất của cơ thể[1]. Nếu như ít HĐTL sẽ ảnh hưởng đến sức 
khỏe, làm tăng nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm như 
bệnh đường huyết, tim mạch, béo phì,… là nguyên nhân 
hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu và chiếm tới 2/3 tổng 
gánh nặng bệnh tật và tử vong của nước ta [4]. 
Theo thống kê có đến 81% dân số vị thành niên trên thế 
giới không hoạt động thể lực đầy đủ [2]. Nghiên cứu tổng 

hợp của Adilson Marques (2020) cho kết quả, tỷ lệ vị trẻ 
thành niên ở Việt Nam hoạt động thể lực từ 5-6 ngày/tuần 
chiếm 6,2% và chỉ có 13,1% trẻ vị thành niên hoạt động 
thể lực hàng ngày [3].  Nghiên cứu của Lê Hồng Hoài Linh 
cũng kết luận rằng tỷ lệ hoạt động thể lực đủ ở học sinh 
trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 là 
67.6% [5]. Nghiên cứu gần đây nhất tại Khoa Y – Đại học 
Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022-2023 cho kết 
quả tỷ lệ sinh viên có hoạt động thể lực đạt mức khuyến 
nghị của WHO là 68% [6]. Các nghiên cứu trên đều 
khuyến nghị cần nâng cao kiến thức và thực hành hoạt 
động thể lực hàng ngày [2, 3, 6]. Mục đích là để nâng cao 
sức khỏe, cải thiện thể lực và phòng chống bệnh tật. Trên 
cơ sở đó chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm mô tả 
thực trạng kiến thức, thực hành về hoạt động thể lực của 
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sinh viên Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam năm 
2024 và một số yếu tố liên quan.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng: 
Sinh viên đang học tại Trường Cao đẳng Công thương Việt 
Nam, thành phố Hồ Chí Minh.

2.2. Địa điểm và thời gian: 
Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam cơ sở Thành phố 
Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2024 
đến tháng 1 năm 2025.
2.3. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

2.4. Cỡ mẫu và chọn mẫu: 
- Cỡ mẫu: Áp dụng công thức tính cỡ mẫu để ước lượng 
cho một tỷ lệ:

n = Z2
(1-α/2)  x

p(1 - p) 

d2

Trong đó: n là cỡ mẫu nghiên cứu; α là xác suất sai lầm loại 
1 (α = 0,05 ); Z là trị số phân phối chuẩn, với độ tin cậy 95% 
(Z1- α/2 = 1,96); d: độ chính xác tuyệt đối của p, được xác 
định là 5% (d= 0,05). Thay các giá trị trên vào công thức, ta 
được n = 385 sinh viên. Ước tính 10% sinh viên không tiếp 
cận được hay phiếu điều tra sai sót, do đó cỡ mẫu tối thiểu 
là 424 sinh viên, thực tế khảo sát là 424 sinh viên.
- Chọn mẫu: Chọn mẫu nhiều giai đoạn: 
+ Giai đoạn 1: Chọn mẫu cụm: toàn bộ sinh viên được 
chia thành 9 cụm theo 9 khoa. Mỗi Khoa (cụm) lấy 424/9 = 
47,1 sinh viên (làm tròn là 47 sinh viên)
+ Giai đoạn 2: Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn: trong mỗi Khoa 
chọn 47 sinh viên được theo phương pháp ngẫu nhiên 
đơn để chọn mẫu đảm bảo mọi sinh viên đều có cơ hội 
được lựa chọn như nhau. Lập danh sách tất cả các sinh 
viên của Khoa đó, đánh số thứ tự từ 1 đến N trên Excel. Sử 
dụng hàm RAND trong Excel để chọn 47 sinh viên trong 
mỗi Khoa và chọn thêm 1 sinh viên ở Khoa cuối cùng để 
đủ 424 sinh viên.
2.5. Bộ công cụ: Bộ câu hỏi tự điền với 3 phần: 
Phần 1: Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu bao 
gồm: giới tính, tuổi, năm học, khoa học, chỉ số khối cơ thể 
và sức khoẻ. 
Phần 2: Kiến thức đúng về HĐTL được đánh giá thông qua 
bảng câu hỏi gồm 10 câu hỏi. 
Phần 3: Thực hành đúng về hoạt động thể lực được đánh 
giá thông qua bộ câu hỏi hoạt động thể lực toàn cầu 
(Global Physical Activity Questionnaire - GPAQ) của Tổ 
chức Y tế Thế giới (WHO) được chuẩn hóa với 16 câu hỏi.

2.6. Biến số: 
Biến số đặc điểm của đối tượng nghiên cứu: có 6 biến số; 
biến số về kiến thức: có 10 biến số; biến số về thực hành: 
có 16 biến số.

2.7. Phương pháp thu thập thông tin: 
Phỏng vấn trực tiếp sinh viên thông qua bảng câu hỏi, 
đánh giá thực hành hoạt động thể lực bằng GPAQ.

2.8. Tiêu chí đánh giá: 
Đối tượng được đánh giá có kiến thức đúng về hoạt động 
thể lực là khi trả lời đúng ít nhất 7 câu (07/10 điểm, chiếm 
70%) và kiến thức không đúng là khi đối tượng trả lời đúng 
< 7/10 câu. Phần thực hành về hoạt động thể lực được 
quan sát thực hành đạt là trung bình vận động ≥ 600 MET/ 
phút/ tuần và thực hành không đạt là trung bình vận động 
< 600 MET/ phút/ tuần.

2.9. Xử lý và phân tích số liệu: 
Số liệu được nhập bằng Microsoft Excel và phân tích bằng 
Stata 16.0. Dùng tần số, tỷ lệ để mô tả các biến số định 
tính và phân tích hồi quy logistic đơn biến đánh giá mối 
liên quan đơn biến giữa các yếu tố với kiến thức, thực 
hành bằng chỉ số OR thô với khoảng tin cậy 95% (KTC 
95%) ở mức ý nghĩa thống kê p<0,05.

2.10. Đạo đức nghiên cứu: 
Nghiên cứu đã được thông qua Hội đồng đạo đức trong 
nghiên cứu y sinh học Trường Đại học Trà Vinh (Giấy chấp 
thuận số 100/ GCT-HĐĐĐ ngày 23/3/2024). Có sự đồng 
ý của đối tượng và các thông tin của đối tượng trong quá 
trình nghiên cứu được bảo mật. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Bảng 1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

Đặc điểm Tần số Tỷ lệ (%)

Giới tính
Nam 209 49.3

Nữ 215 50.7

Tuổi         
18 - 19 91 21.5

≥ 20 333 78,5

Năm học 
Năm 1 95 22,4

≥ Năm 2 329 77,6

BMI

Gầy (< 18,5) 93 21,9

Bình thường (≥ 18,5 và < 23) 220 51,9

Thừa cân (≥ 23 và < 25) 62 14,6

Béo phì (≥ 25) 49 11,6

Sức khỏe 

Tốt (không mắc bệnh) 198 46.7

≤Trung bình 226 53,3

Về giới tính nam chiếm tỷ lệ là 49,3% và nữ là 50,7%. Đối 
tượng nghiên cứu có số tuổi cao nhất là 36 tuổi, thấp nhất 
18 tuổi. Nhóm tuổi từ 20-24 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất 
74,7%, nhóm ≥ 25 tuổi chiếm tỷ lệ thấp nhất là 3,8%. Sinh 
viên từ năm 2 trở lên chiếm tỷ lệ 77,6% cao hơn so với sinh 
viên năm 1 chiếm tỷ lệ thấp là 22,4%. Tỷ lệ chỉ số khối cơ 
thể bình thường của đối tượng nghiên cứu là 51,9% và tỷ 
lệ chỉ số khối cơ thể không bình thường là 48,1%. Về sức 
khoẻ tốt chiếm 46,7% thấp hơn so với sức khoẻ từ trung 
bình trở xuống là 53,3%. 
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Hình 1. Tỷ lệ kiến thức đúng về hoạt động thể lực của 
đối tượng

Tỷ lệ kiến thức đúng và chưa đúng về hoạt động thể lực của 
đối tượng nghiên cứu có sự chênh lệch không đáng kể. Tỷ 
lệ sinh viên có kiến thức về hoạt động thể lực đúng chiếm 
48,1% so với sinh viên chưa đúng về kiến thức là 51,9%. 

Hình 2. Tỷ lệ thực hành hoạt động thể lực theo mức 
khuyến nghị của WHO (n=424)

Có 70,8% sinh viên đạt thực hành HĐTL theo khuyến nghị 
của WHO (đạt tối thiểu 600 MET-phút/tuần) và cao gấp 
khoảng 3 lần so với tỷ lệ không đạt. 
Bảng 2. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức hoạt động 

thể lực của sinh viên

Yếu tố liên quan
Kiến thức 

đúng

Kiến thức
không 
đúng

OR
(KTC 95%) p*

SL % SL %

Giới tính
Nam
Nữ 

133
71

63,6
33,0

76
144

36,4
67,0

3,55
2,40 – 5,25 0,001

Tuổi
18-19
≥ 20

49
155

53,8
46,5

42
178

46,2
53,5

1,34
0,84 – 2,13 0,23

Năm học
Năm 1

≥ năm 2
49

155
51,6
47,1

46
174

48,4
52,9

1,2
0,76 – 1,88 0,48

Yếu tố liên quan
Kiến thức 

đúng

Kiến thức
không 
đúng

OR
(KTC 95%) p*

SL % SL %

BMI
Bình thường

Không bình thường
102
102

46,4
50,0

118
102

53,6
50,0

0,86
0,59 – 1,26 0,49

Sức khoẻ
Tốt

≤Trung bình
108
96

54,5
42,5

90
130

45,5
57,5

1,63
1,11 – 2,38 0,01

BMI: Body Mass Index-Chỉ số khối cơ thể 
Theo kết quả nghiên cứu yếu tố liên quan như giới tính và 
sức khoẻ được ghi nhận có mối liên quan đến kiến thức 
hoạt động thể lực của sinh viên (p<0,01). Tuy nhiên không 
tìm thấy mối liên quan giữa tuổi, năm học, chỉ số khối cơ 
thể (BMI) với kiến thức đúng về HĐTL của sinh viên (p>0,05). 

Bảng 3. Một số yếu tố liên quan đến thực hành hoạt 
động thể lực của sinh viên

Yếu tố liên quan
HĐTL đủ HĐTL ít OR

(KTC 95%) p*

SL % SL %

Giới tính
Nam
Nữ 

164
136

78,5
63,3

45
79

21,5
36,7

2,12
1,38 – 3,25

0,000

Tuổi 
18-19
≥ 20

67
233

73,6
70,0

24
100

26,4
30,0

1,2
0,71 – 2,02 0,51

Năm học
Năm 1

≥ năm 2
71

229
74,7
69,6

24
100

25,3
30,4

1,29
0,77 – 2,17 0,37

BMI
Bình thường

Thừa cân, béo phì 
159
141

72,3
69,1

61
63

27,7
30,9

1,17
0,77 – 1,76 0,52

Sức khỏe 
Tốt

≤Trung bình 
141
159

71,2
70,4

57
67

28,8
29,6

1,04
0,69 – 1,58 0,91

Kiến thức
Đúng

Không đúng

175
125

85,8
56,8

29
95

14,2
43,2

4,59
2,87 – 7,34 0,001

BMI: Body Mass Index-Chỉ số khối cơ thể, HĐTL: hoạt 
động thể lực 
Một số yếu tố như giới tính, kiến thức liên quan khá chặt chẻ 
đến thực hành HĐTL của đối tượng nghiên cứu (p<0,001). 
Chưa ghi nhận mối liên quan giữa độ tuổi, năm học, chỉ số 
khối cơ thể (BMI) với hoạt động thể lực sinh viên, p>0,05.

4. BÀN LUẬN

4.1 Kiến thức, thực hành hoạt động thể lực của sinh 
viên Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, Thành 
phố Hồ Chí Minh năm 2024
Kết quả khảo sát trên 424 sinh viên tại Trường Cao đẳng 
Công thương Việt Nam cho thấy tỷ lệ sinh viên có kiến 
thức đúng về hoạt động thể lực là 48,1%  và thực hành 
đúng về hoạt động thể lực đạt mức khuyến nghị của WHO 
là 70,8%. Trong đó sinh viên thực hành đạt mức hoạt động 
thể lực cao 33,8%, trung bình 37% và thấp 29,2%. 
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Tỷ lệ sinh viên có kiến thức đúng về HĐTL khá thấp so với 
nghiên cứu của tác giả Nguyễn Minh Tuấn về thực trạng và 
một số ảnh hưởng tới HĐTL ở người bệnh đái tháo đường 
Type 2 với tỷ lệ 77,2% [7].

Tỷ lệ sinh viên HĐTL đạt mức khuyến nghị gần tương tự với 
sinh viên Cử nhân dinh dưỡng Đại học Y Hà Nội với 71,9% 
đạt khuyến nghị hay cao hơn so với nghiên cứu của Phùng 
Chí Linh với hoạt động thể lực đạt khuyến nghị là 51,8% 
và nghiên cứu gần đây nhất tại Khoa Y – Đại học Quốc Gia 
Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022-2023 cho kết quả tỷ lệ 
sinh viên có hoạt động thể lực đạt mức khuyến nghị của 
WHO là 68% tuy nhiên lại thấp hơn so với sinh viên ở Y 
khoa Đại học Y Hải Phòng là 88,2% sinh viên đạt khuyến 
nghị về HĐTL [8,9].

4.2 Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành 
hoạt động thể lực của sinh viên Trường Cao đẳng Công 
thương Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

Một số yếu tố liên quan đến kiến thức hoạt động thể lực 
của sinh viên bao gồm giới tính, tuổi, năm học, BMI và sức 
khoẻ. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này thì chưa có sự ghi 
nhận để xác định có mối liên quan về kiến thức đúng với 
HĐTL của sinh viên, p>0,05. Một số yếu tố liên quan đến 
thực hành hoạt động thể lực của sinh viên trường Cao 
đẳng Công thương Việt Nam được xác định gồm có: giới 
tính, BMI, sức khoẻ. Kết quả nghiên cứu ghi nhận có mối 
liên quan giữa giới tính với HĐTL của sinh viên, kết quả 
ghi nhận tỷ lệ nam có HĐTL đạt 78,5% cao hơn 2,116 lần 
so với nữ là 63,3% (p<0,028) so với các nghiên cứu trước 
đây cũng ghi nhận sinh viên nữ ít đạt đúng HĐTL hơn sinh 
viên nam (p<0,05) [6, 8,10]. Ngoài ra, nghiên cứu còn ghi 
nhận có mối liên quan giữa BMI, sức khoẻ của sinh viên 
với HĐTL, cụ thể tỷ lệ sinh viên có BMI bình thường đạt 
mức HĐTL theo khuyến nghị của WHO là 72,3% cao gấp 
1,164 lần so với BMI không bình thường là 69,1%, p<0,005 
sự khác biệt này có ý nghĩa thông kê. Kết quả này tương 
đồng với nghiên cứu trên sinh viên điều dưỡng Đại học Y 
dược thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên y đa khoa Đại học 
Y dược Hải Phòng và nghiên cứu của Vella tại Úc [10, 11], 
nhưng so với nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Tâm kết 
luận chỉ số BMI của bệnh nhân đái tháo đường với HĐTL, 
sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê, p=0,318 [12]. 
Sinh viên tự đánh giá có sức khoẻ tốt với mức HĐTL đạt 
chiếm tỷ lệ là 71,2% cao hơn gấp 1,042 lần so với sinh viên 
không có sức khoẻ tốt là 70,4% so với nghiên cứu trước 
đây cũng cho kết quả tương tự [13].    

Nghiên cứu cho thấy kiến thức của sinh viên về HĐTL là 
tốt với tỷ lệ sinh viên có kiến thức đúng HĐTL đủ chiếm 
85,8% cao gấp 4,586 lần so với sinh viên thiếu kiến thức 
về HĐTL là 56,8%. Ngoài ra, nghiên cứu chưa có ghi nhận 
mối liên quan về kiến thức với HĐTL của sinh viên.

5. KẾT LUẬN
Kết quả khảo sát trên 424 sinh viên tại Trường Cao đẳng 
Công thương Việt Nam cho thấy tỷ lệ sinh viên có kiến 
thức đúng về hoạt động thể lực là 48,1% và thực hành 
đúng về hoạt động thể lực là 70,8%. Trong đó sinh viên 
thực hành đạt mức hoạt động thể lực cao 33,8%, trung 
bình 37% và thấp 29,2%. 

Một số yếu tố liên quan đến thực hành hoạt động thể lực 
là giới tính và sức khoẻ; kiến thức ảnh hưởng đến hoạt 
động thể lực của đối tượng. Tuy nhiên, trong nghiên cứu 
này chưa có ghi nhận mối liên quan đến kiến thức hoạt 
động thể lực của sinh viên. 

6. KHUYẾN NGHỊ
Cần tăng cường giáo dục thể chất, triển khai lồng ghép nội 
dung rèn luyện thể lực vào chương trình đào tạo trong các 
trường đại học và đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động thể 
dục, thể thao. Yêu cầu sinh viên chủ động tham gia và lan 
toả tinh thần sống khoẻ. 
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